
PHẦN 1. BÁO CÁO TỔNG HỢP

1.

2.

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM
HỌC 2022 - 2023
1. Đối với báo cáo số liệu trung tâm, các đơn vị thực hiện theo mẫu file excel đính kèm 

Lưu ý: không chỉnh thông tin các cột, số liệu nhập dạng số "number" KHÔNG nhập 

dạng chuỗi, 

2. File báo cáo là file excel được đặt tên theo cấu trúc TÊN ĐƠN VỊ_BÁO CÁO SỐ 

LIỆU HK 1 NĂM HỌC 2022_2023.xls. Ví dụ: TTGDTX Chu Van An_BÁO CÁO SỐ 

LIỆU HK 1 NĂM HỌC 2022_2023

3. Các nội dung chưa rõ, đơn vị liên hệ Phòng GDTXCNĐH ((Thầy Bình hoặc Thầy 

Khoa) để được hướng dẫn.

*Bắt buộc

1. Tên đơn vị *

Ghi đầy đủ tên có dấu, viết in chữ cái đầu,  ví dụ: TT GDTX Chu Văn An, TT GDNN-

GDTX Thành phố Thủ Đức

2. Người báo cáo *

Ghi rõ họ và tên, chức vụ số điện thoại - Ví dụ: Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc,

0903334455



3.

4.

5.

3. Hoạt động *

Liệt kê các hoạt động trọng tâm trong Học kỳ 1

4. Thuận lợi *

Nêu các thuận lợi của đơn vị trong HK1

5. Khó khăn *

Nêu các khó khăn, tồn tại, hạn chế trong HK1



6.

7.

8.

Các tệp đã được gửi:

9.

6. Kết quả *

Liệt kê tóm tắt các kết quả, thành tích đạt được trong học kỳ 1

7. Phương hướng *

Phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ở Học kỳ 2

8. Tập tin báo cáo số liệu *

Gửi tập tin Excel báo cáo theo mẫu đã hướng dẫn sau khi cập nhật đầy đủ số liệu (Lưu

ý: không thay đổi cấu trúc của tập tin)

9. Đề xuất, kiến nghị *

Các kiến nghị, đề xuất của đơn vị đối với các cấp, các ngành



PHẦN 2. BÁO CÁO MÔN HỌC VÀ KIỂM TRA
Mỗi môn học bao gồm các tập tin (word):

- Báo cáo môn học (theo đề cương) (01)

- Đề kiểm tra định kỳ cuối HK1 (01 file)

- Đáp án kiểm tra định kỳ cuối HK1 (01 file)

- Ma trận đặc tả đề kiểm tra định kỳ cuối HK1 (01 file)

Các tập tin trên gửi theo các mục dưới đây (cần đảm bảo đúng Môn học).

Đối với môn học không tổ chức dạy thì gửi tập tin với nội dung không tổ chức dạy.

10.

Các tệp đã được gửi:

11.

Các tệp đã được gửi:

12.

Các tệp đã được gửi:

13.

Các tệp đã được gửi:

14.

Các tệp đã được gửi:

15.

Các tệp đã được gửi:

16.

Các tệp đã được gửi:

1. Toán *

2. Ngữ văn *

3. Vật lý *

4. Hóa học *

5. Sinh học *

6. Địa lý *

7. Lịch sử *



17.

Các tệp đã được gửi:

18.

Các tệp đã được gửi:

19.

Các tệp đã được gửi:

20.

Các tệp đã được gửi:

21.

Các tệp đã được gửi:

22.

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.

8. Tiếng Anh *

9. GDCD/GDKTPL *

10. Tin học

11. Hoat động trải nghiệm hướng nghiệp

12. Công nghệ

Ghi chú

Các thông tin thêm (nếu có)

 Biểu mẫu
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